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STT Mã sinh viên Họ lót Tên Điểm giữa k ì Mã lớp Ghi chú
1 16126900 Trần Hoàng Nam 8 DH16SH
2 16126234 Doãn Văn Tuấn 7 DH16SH
3 16126011 LÊ THỊ MINH CHÂU 4 DH16SH
4 16126009 PHAN HOÀI BẢO 5 DH16SH
5 16126015 LÊ QUẢNG ĐẠI 9 DH16SH
6 16126018 VÕ HOÀNG XUÂN ĐẠT 8 DH16SH
7 16126022 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 5 DH16SH
8 16126035 TRẦN ĐÌNH BẢO DUY v DH16SH
9 16126036 TRẦN NGỌC DUY 6 DH16SH

10 16126055 TRẦN TRUNG HIẾU 6 DH16SH
11 16126067 HOÀNG VĂN HƯNG v DH16SH
12 16126109 LÝ ĐỨC NGHĨA 9 DH16SH
13 16126112 NGUYỄN MAI NGHIỆP 5 DH16SH
14 16126120 NGUYỄN BÁ NHÂN 8 DH16SH
15 16126143 ĐOÀN THANH PHƯƠNG 3 DH16SH
16 16126001 NGUYỄN QUANG AN 6 DH16SH
17 16126154 NGÔ THÀNH TÀI 7 DH16SH
18 16126156 ĐẶNG DUY THÁI 9 DH16SH
19 16126168 NGUYỄN QUAN THỌ 5 DH16SH
20 16126181 BÙI NGUYỄN VŨ TIẾN 7 DH16SH
21 16126195 HỒNG VĂN TÙNG 5 DH16SH
22 16126013 HOÀNG THỊ CHINH 7 DH16SH22 16126013 HOÀNG THỊ CHINH 7 DH16SH
23 16126027 PHAN THỊ THÙY DUNG 7 DH16SH
24 16126031 LƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG 6 DH16SH
25 16126034 NGUYỄN KIM DUY 5 DH16SH
26 16126046 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 8 DH16SH
27 16126061 NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP 9 DH16SH
28 16126068 ĐẶNG THÙY HƯƠNG 5 DH16SH
29 16126069 ĐOÀN THỊ THẢO HƯƠNG 9 DH16SH
30 16126083 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 9 DH16SH
31 16126089 TRƯƠNG THỊ LỰU v DH16SH
32 16126094 TRẦN THỊ NGỌC MAI 9 DH16SH
33 16126102 TRẦN THỊ NGUYỆT NGA 7 DH16SH
34 16126104 HỒ THỦY NGÂN 5 DH16SH
35 16126113 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC v DH16SH
36 16126117 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 8 DH16SH
37 16126125 CAO TRẦN QUỲNH NHƯ 4 DH16SH
38 16126128 HUỲNH THỊ HUỲNH NHƯ 5 DH16SH
39 16126129 LÂM THỊ HUỲNH NHƯ 9 DH16SH



40 16126144 NGUYỄN TRƯƠNG TRÚC PHƯƠNG 4 DH16SH
41 16126158 HUỲNH THỊ NGỌC THẨM 7 DH16SH
42 16126160 TRẦN ĐẶNG HỒNG THẠNH 6 DH16SH
43 16126170 PHẠM THỊ CẨM THU 6 DH16SH
44 16126172 ĐOÀN HUYỀN THƯ 5 DH16SH
45 16126184 NGUYỄN THỊ TRÂM 4 DH16SH
46 16126188 ĐINH THỊ ĐOAN TRANG 7 DH16SH
47 16126198 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 5 DH16SH
48 16126202 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 8 DH16SH
49 16126207 ĐẶNG THỊ KIM XUÂN 8 DH16SH
50 16126208 ĐOÀN THỊ KIM XUYẾN 2 DH16SH
51 16126210 LÂM VĂN NGỌC YẾN 10 DH16SH
52 16126211 LÊ BÙI PHƯƠNG YẾN 5 DH16SH
53 16126214 NGUYỄN HẢI YẾN v DH16SH
54 16126153 TRẦN HUY THÁI SƠN 7 DH16SH
55 16126221 Thiên Sanh Hảo 3 DH16SH
56 16126224 K' Dass Min 2 DH16SH
57 16126225 Khê Văn Sơn 3 DH16SH
58 15113005 Đặng Thế Bảo 9 DH15NHA
59 15117091 Thạch Thị Hồng Châu v DH15CT
60 15112378 Khê Nữ Mỹ Chung 8 DH15TY
61 11145066 Phạm Thành Đạt v DH11BV
62 15127028 Đỗ Thị Lệ Giang v DH15MT
63 15111044 Nguyễn Thu Hiền 3 DH15CN
64 14117035 Phan Văn Hoàng 8 DH14CT64 14117035 Phan Văn Hoàng 8 DH14CT
65 15127050 Vũ Văn Khánh 7 DH15MT
66 14112147 Nguyễn Vũ Diễm Kiều 7 DH14DY
67 15112385 Lương Thị Tuyết Lan 6 DH15TY
68 15114076 Lê Thị Ngọc Lắm 2 DH15QR
69 15114083 Nguyễn Thị Thanh Loan 0 DH15NK
70 15114089 Phan Thành Luân 4 DH15NK
71 15126073 Đặng Thị Trúc Ly 3 DH15SHB
72 15126194 Lù Thị Đan Ly 4 DH15SHB
73 15114097 Lê Thị Bích Mỹ 4 DH15NK
74 15112388 Đàm Mỹ Nhung 7 DH15TY
75 15149113 Lê Minh Phụng 6 DH15QM
76 15127096 Nguyễn Thị Phượng 6 DH15MT
77 15111123 Nguyễn Thanh Sang 6 DH15CN
78 14112280 Bùi Việt Thắng 6 DH14DY
79 15114172 Phạm Quốc Toàn 4 DH15NK
80 15112177 Nguyễn Nhật Trường 9 DH15TY
81 15114194 Nguyễn Thanh Tùng 3 DH15NK



82 15112187 Tô Thu Uyên 9 DH15TY
83 15112190 Cao Trần Quốc Văn 9 DH15TY
84 12115115 Nguyễn Trí Viển 3 DH12GN
85 14112347 Nguyễn Thanh Trung 5
86 14112645 Đỗ Ngọc Hải Đăng 6
87 14112122 Trần ngọc bảo Huy 2
88 16117067 Nguyễn trương quốc Thiện 9


